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STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP 

1 TOAN1001 Đàm Nguyễn Gia Ân 10A10 

2 TOAN1002 Trần Nguyễn Hoàng Anh 10A2 

3 TOAN1003 Phùng Thái Bảo 10A6 

4 TOAN1004 Mai Đỗ Thành Danh 10A1 

5 TOAN1005 Nguyễn Tuấn Đức 10A5 

6 TOAN1006 Ngô Minh Dũng 10A1 

7 TOAN1007 Nguyễn Tùng Dương 10A8 

8 TOAN1008 Trương Gia Hân 10A1 

9 TOAN1009 Ngô Thị Kim Hiền 10A1 

10 TOAN1010 Lê Quang Hiếu 10A1 

11 TOAN1011 Trần Đức Huy Hoàng 10A7 

12 TOAN1012 Nguyễn Đăng Khôi 10A5 

13 TOAN1013 Trần Hoàng Long 10A7 

14 TOAN1014 Nguyễn Khánh Trúc Ly 10A5 

15 TOAN1015 Phạm Đức Mạnh 10A5 

16 TOAN1016 Lê Ngụy Thanh Ngọc 10A3 

17 TOAN1017 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 10A1 

18 TOAN1018 Phạm Nguyễn Tấn Pháp 10A2 

19 TOAN1019 Lỡ Hữu Phong 10A6 

20 TOAN1020 Nguyễn Thiên Phúc 10A3 

21 TOAN1021 Nguyễn Đình Quang 10A11 

22 TOAN1022 Nguyễn Thúy Quỳnh 10A16 

23 TOAN1023 Nguyễn Thị Quỳnh 10A7 

24 TOAN1024 Trần Nguyễn Văn Tiến Thành 10A14 

25 TOAN1025 Nguyễn Phương Thảo 10A1 

26 TOAN1026 Vũ Thị Thanh Thảo 10A5 

27 TOAN1027 Nguyễn Lê Thủy Tiên 10A7 



28 TOAN1028 Trần Anh Tiến 10A5 

29 TOAN1029 Đặng Trần Huyền Trinh 10A7 

30 TOAN1030 Nguyễn Trung Trực 10A10 

31 TOAN1031 Nguyễn Duy Tú 10A8 

32 TOAN1032 Tạ Tương Khải Văn 10A2 

33 TOAN1033 Chu Uyên Vy 10A1 

Danh sách này có 33 thí sinh./. 

 


